
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT  ngày   tháng 01 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi      

STT Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Chủ phương tiện Biển kiểm soát Tải trọng 

1.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐÌNH ĐÔNG 

Thôn Phước Tích, xã Bình 

Mỹ, huyện Bình Sơn 
Trần Đình Đông 76F-004.87 7 ghế 

2.  
HỘ KINH DOANH BÙI 

VĂN HIỆP 

Thôn Lương Nông Bắc, xã 

Đức Thạnh, huyện Mộ Đức 
Bùi Văn Hiệp 76F-000.08 16 ghế 

3.  
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM 

Thôn An Ba, xã Hành 

Thịnh, huyện Nghĩa Hành 
Ngô Thị Dân (vợ) 

76F-000.57  

 
29 ghế 

4.  

HỘ KINH DOANH 

DƯƠNG MINH – NGÔ 

THỊ HÓA 

Tổ 14, phường Quảng Phú, 

thành phốQuảng Ngãi 
Dương Minh 76B-011.09 16 ghế 

5.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN NGHĨA 

TDP Sông Vệ, thị trấn Sông 

vệ, huyện Tư Nghĩa 
Trần Văn Nghĩa 76H-035.41 16 ghế 

6.  

CÔNG TY TNHH MTV 

TM&DV ĐẶNG ĐẠI 

PHÁT 

310 Nguyễn Tự Tân, 

phường Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi 

Công ty 76E-004.82 30 ghế 

7.  
HỘ KINH DOANH XE 

DU LỊCH TRẦN HUỀ 

262 Nguyễn Trãi, phường 

Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi 

Trần Văn Huề 76B-011.74 16 ghế 

8.  
HKD CƠM CHÁY MỠ 

HÀNH HOÀI DUNG 

TDP Phú Vinh Đông, thị 

trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành 

Nguyễn Phước An 76E-001.83 5 ghế 
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9.  
CÔNG TY TNHH MTV 

TM VT TÀI NGUYỄN 

Số 483 Phạm Văn Đồng, TT 

Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi 

Công ty 
76B-003.56 

76B-013.46 
16 ghế 

10.  

CÔNG TY TNHH MTV 

TM DV VT & DL MINH 

CANG 

37 Trường Chinh, phường 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 

Đặng Văn Tắc           

(xã Bình Tân, 

huyện Bình Sơn) 

76F-000.92 16 ghế 

11.  HKD DV TỦY NGỌC 

KDC Số 1 Thanh Lâm, 

Phường Phổ Ninh, Thị xã 

Đức Phổ 

Lê Thị Ngọc 76B-006.06 29 ghế 

12.  

CÔNG TY CP NHÀ VÀ 

THƯƠNG 

 MẠI DẦU KHÍ 

Thôn Phước Hòa, xã Bình 

Trị, huyện Bình Sơn 
Công ty 76B-003.47 29 ghế 

13.  
CÔNG TY TNHH CHÍN 

NGHĨA 

Đinh Tiên Hoàng, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Công Vũ                       

(Tổ 1, P Lê Hồng 

Phong, TP Quảng 

Ngãi) 

76E-004.50 16 ghế 

14.  
CÔNG TY CP VẬN TẢI 

DU LỊCH PHÚ HOÀNG 

Số 50B, 52B đường Đinh 

Tiên Hoàng, Phường Nghĩa 

Chánh, Thành phố Quảng 

Ngãi 

Lương Thị Lan             

(xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức) 

76A-129.04 8 ghế 

15.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN MAI 

LINH QUẢNG NGÃI 

28 Hà Huy Tập, thành phố 

Quảng Ngãi 
Công ty 

76B-011.57 47 ghế 

76B-006.78 16 ghế 

16.  

CÔNG TY TNHH MTV 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TUẤN TÚ 

41 lê Thánh Tôn, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố 

Quảng Ngãi 

Võ Trường Chinh 50F-046.80 22 ghế 
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17.  
HTX VẬN TẢI HƯNG 

THỊNH 

Tổ 01, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi 

Võ Tấn Hiệp       

(Hành Thiện, 

Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi) 

76B-013.43 16 ghế 

Lê Đá                       

(Tổ 9, P. Chánh Lộ, 

TP. Quảng Ngãi) 

76B-012.17 
76B-012.17 

(15 ghế) 

Nguyễn Thị Thắng                

(Bình Thuận, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi) 

76B-010.50 
76B-010.50 

(16 ghế) 

Trần Thị Vi Lượng                   

(La Hà 3, Nghĩa 

Thương, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi) 

76F-000.22 
76F-000.22 

(16 ghế) 

Trần Quang Trung                

(Tổ 13, P. Trần 

Phú, TP. Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi) 

76B-012.56 
76B-012.56 

(16 ghế) 

Phùng Văn Dũng 

(Tổ 2, P. Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng Ngãi) 

76B-011.34 
76B-011.34 

(15 ghế) 

18.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH QUANG HƯNG 

TDP 6, thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng 
Đinh Quang Hưng 76F-000.45 16 ghế 

19.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN DŨNG 

TDP An Ninh, Xã Phổ 

Ninh, thị xã Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Văn  Dũng 76H-031.74 5 ghế 
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20.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

HUYỀN 

Thôn An Hòa , Xã Hành 

Dũng , Huyện Nghĩa Hành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Văn 

Huyền 
76F-006.17 16 ghế 

21.  
HỢP TÁC XÃ DV VẬN 

TẢI MIỀN TRUNG 

Số 136 Lê Lợi, phường 

Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi 

Tạ Tuyên Nam 

(Điền Chánh, 

Nghĩa Điền, Tư 

Nghĩa) 

76A-125.76 8 ghế 

22.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH THỊNH PHÁT 

Thôn An Hà 3, Xã Nghĩa 

Trung, Huyện Tư Nghĩa, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Công ty 76F-000.42 29 ghế 

Công ty 76F-006.63 16 ghế 
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